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1 Y2021 MH101 YKH_010013 Y ĐỨC - KHOA HỌC HÀNH VI 1 MH101

2 Y2021 MH102 VLY_010010 VẬT LÝ Y SINH 3 MH102

3 Y2021 MH103 HHO_010011 HÓA ĐẠI CƯƠNG 2 MH103

4 Y2021 MH104 THM019901 TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN 3 MH104

5 Y2021 MH105 KTM019902 KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊ NIN 2 MH105

6 Y2021 MH106 TLH_010014 TÂM LÝ Y HỌC 1 MH106

7 Y2021 MH107 TTO_010006 TIN HỌC 2 MH107

8 Y2021 MH108 TKY_010012 THỐNG KÊ Y HỌC 2 MH108

9 Y2021 MH109 GTC_010007 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3 MH109

10 Y2021 MH110 STB_010009 SINH HỌC TẾ BÀO 1 MH110

11 Y2021 MH111 DTH_010016 DI TRUYỀN HỌC 2 MH111

12 Y2021 MH112 CNX019905 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 2 MH112

13 Y2021 MH113 TTU_010003 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2 MH113

14 Y2021 MH114 LSD019904 LỊCH SỬ ĐĂNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 2 MH114

15 Y2021 MH115 NCN019906 NGOẠI NGỮ I 2 MH115

16 Y2021 MH116 PLU_060001 PHÁP LUẬT 1 MH116

17 Y2021 MH117 PPH_010015 PHƯƠNG PHÁP HỌC 1 MH117

18 Y2021 MH118 DSH_010008 DÂN SỐ HỌC 1 MH118

19 Y2021 MH119 GÐC_020001 GIẢI PHẨU ĐẠI CƯƠNG 1 MH119

20 Y2021 MH120 GQP010110 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG MH120

21 Y2020 MH201 GPA_020102 GIẢI PHẪU 1 2 MH201

22 Y2020 MH202 GPB_020103 GIẢI PHẪU 2 2 MH202

23 Y2020 MH203 VSI_020004 VI SINH Y HỌC 3 MH203

24 Y2020 MH204 HSH_020011 HÓA SINH 4 MH204

25 Y2020 MH205 PHH_020106 PHÔI HỌC 1 MH205

26 Y2020 MH206 MOH_020107 MÔ HỌC 2 MH206

27 Y2020 MH207 LSA_030101 KỸ NĂNG LÂM SÀNG 1 2 MH207

28 Y2020 MH208 MDH_020009 MIỄN DỊCH HỌC 1 MH208

29 Y2020 MH209 KST_020010 KÝ SINH Y HỌC 3 MH209

30 Y2020 MH210 SLY_020005 SINH LÝ HỌC 4 MH210

31 Y2020 MH211 NCN019907 NGOẠI NGỮ 2 2 MH211

32 Y2020 MH212 DCB_020108 ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2 MH212

33 Y2019 MH301 SBE_020012 SINH LÝ BỆNH HỌC 3 MH301

34 Y2019 MH302 HSL_030102 HOÁ SINH LÂM SÀNG 1 MH302

35 Y2019 MH303 LSB_030103 KỸ NĂNG LÂM SÀNG 2 3 MH303

36 Y2019 MH304 NKA_030104
NỘI KHOA 1&2 

(TIM MẠCH-HÔ HẤP-NỘI TIẾT)
2 MH304

37 Y2019 MH305 NKB_030105
NỘI KHOA 3&4 

(TIÊU HÓA-NIỆU-CƠ XƯƠNG KHỚP)
2 MH305

38 Y2019 MH306 YHC_030106 Y HỌC CỔ TRUYỀN 3 MH306

39 Y2019 MH307 BHN_030107 BỆNH HỌC NGOẠI 2 MH307

40 Y2019 MH308 GBE_020116 GIẢI PHẪU BỆNH HỌC 3 MH308

41 Y2019 MH309 NKL_040101 THỰC TẬP NỘI KHOA 3 MH309

42 Y2019 MH310 BGL_040102 THỰC TẬP BỆNH HỌC NGOẠI 3 MH310

43 Y2019 MH311 DLA_020113 DƯỢC LÝ HỌC 1 2 MH311

44 Y2019 MH312 DLB_020114 DƯỢC LÝ HỌC 2 2 MH312

45 Y2019 MH313 DDA_020115 DINH DƯỠNG - AN TOÀN THỰC PHẨM              2 MH313

46 Y2019 MH314 PTT_030109 PHẪU THUẬT THỰC HÀNH 2 MH314

47 Y2019 MH315 KSN_030108 KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN&DTHBV 1 MH315

48 Y2018 MH401 BTN_030110 BỆNH TRUYỀN NHIỄM - LT 2 MH401

49 Y2018 MH402 BTL_040103 BỆNH TRUYỀN NHIỄM - TT 3 MH402

50 Y2018 MH403 SPK_030111 SẢN PHỤ KHOA - LT 2 MH403

51 Y2018 MH404 SPL_040104 SẢN PHỤ KHOA - TT 3 MH404

52 Y2018 MH405 NHI_030112 NHI KHOA CƠ SỞ & BỆNH HỌC - LT 2 MH405

53 Y2018 MH406 NHL_040105 NHI KHOA CƠ SỞ & BỆNH HỌC - TT 3 MH406
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54 Y2018 MH407 DTC_030113 ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA - CẤP CỨU HSCĐ 1 MH407

55 Y2018 MH408 DNL_040106 ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA - TT 3 MH408

56 Y2018 MH409 UBH_030114 UNG BƯỚU - LT 1 MH409

57 Y2018 MH410 UBL_040107 UNG BƯỚU - TT 1 MH410

58 Y2018 MH411 CTH_030115 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH - LT 1 MH411

59 Y2018 MH412 CTL_040108 CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH - TT 1 MH412

60 Y2018 MH413 CDA_020117 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 2 MH413

61 Y2018 MH414 TLH_010018 TÂM LÝ Y HỌC 2 1 MH414

62 Y2018 MH415 DTH_020118 DỊCH TỄ HỌC - DTH LÂM SÀNG 2 MH415

63 Y2018 MH416 SKP_020119 PHƯƠNG PHÁP HỌC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 2 MH416

64 Y2018 MH417 YTD_030116 Y HỌC THỂ DỤC THỂ THAO 1 MH417

65 Y2018 MH418 DLS_020120 DƯỢC LÂM SÀNG 2 MH418


